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Nội dung bài viết 

1. Hoạt động thực hành - Bài 18A Tiếng Việt lớp 5 VNEN 

Hoạt động thực hành - Bài 18A Tiếng Việt lớp 5 VNEN 

1. Thi đọc thuộc lòng 

2. Lập bảng thống kê các bài tập đọc đã học trong chủ điểm Giữ lấy màu xanh 
theo mẫu sau: 

Tên bài Tác giả Thể loại (văn, thơ, kịch) 
M. Chuyện một khu vườn nhỏ Vân Long văn 

Đáp án và hướng dẫn giải 

Tên bài Tác giả Thể loại (văn, thơ, kịch) 
Chuyện một khu vườn nhỏ Vân Long văn 
Mùa thảo quả Ma Văn Kháng văn 
Hành trình của bầy ong Nguyễn Đức Mậu thơ 
Người gác rừng tí hon Nguyễn Thị Cẩm Châu văn 
Trồng rừng ngập mặn Phan Nguyên Hồng văn 

3. Nêu nhận xét về nhân vật bạn nhỏ trong câu chuyện Người gác rừng tí hon và 
tìm dẫn chứng minh hoạ cho nhận xét của em. 

Em tìm những từ ngữ miêu tả tính cách nhân vật bạn nhỏ và các chi tiết trong truyện 
để làm rõ nhận xét của mình. 

Đáp án và hướng dẫn giải 

Bạn nhỏ là một người dũng cảm, thông minh và có ý thức bảo vệ rừng xanh. 

Điều đó thể hiện việc: Khi phát hiện có hai gã trộm gỗ, bạn nhỏ đã nhahh trí gọi điện 
thoại cho các chú công an huyện và tìm cách gây khó khăn cho bọn trộm. 

5. Lập bảng thống kê các bài tập đọc đã học trong chủ điểm Vì hạnh phúc con 
người theo mẫu sau: 

Tên bài Tác giả Thể loại (kịch, văn, thơ) 
M. Chuỗi ngọc lam Phun-tơn O-xlơ Văn 
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Đáp án và hướng dẫn giải 

Tên bài Tác giả Thể loại (văn, thơ, kịch) 
Chuỗi ngọc lam Phun-tơn O-xlơ - Nguyễn Hiến Lê dịch văn 
Hạt gạo làng ta Trần Đăng Khoa thơ 
Buôn Chư Lênh đón cô giáo Hà Đình Cẩn văn 
Về ngôi nhà đang xây Đồng Xuân Lan thơ 
Thầy thuốc như mẹ hiền Trần Phương Hạnh văn 
Thầy cúng đi bệnh viện Nguyễn Lãng văn 
Ngu Công xã Trịnh Tường Trường Giang - Ngọc Minh văn 
Ca dao về lao động sản xuất Người xưa ca dao 

6. Trong hai bài thơ em đã học ở chủ điểm Vì hạnh phúc con người, em thích 
những câu thơ nào nhất? Vì sao? 

Đáp án và hướng dẫn giải 

Trong bài thơ Hạt gạo làng ta, em thích nhất những câu thơ: 

Hạt gạo làng ta 

Có vị phù sa 

Của sông Kinh Thầy 

Có hương sen thơm 

Trong hồ nước đầy 

Có lời mẹ hát 

Ngọt bùi đắng cay... 

=> Đoạn thơ trên miêu tả hương vị của hạt gạo làng ta, đó là cái hương vị của phù sa, 
có cả hương sen hay lời hát ru của mẹ. Đọc những câu thơ trên đã giúp em hiểu thêm 
về hạt gạo, đó là món quà tặng quý giá của thiên nhiên ban tặng con người. Hạt gạo là 
sự kết tinh vị ngọt của đất, của nước, của bao mồ hôi vất vả của các bác nông dân. 

8. Điền những từ ngữ em biết vào bảng sau: 

  Sinh quyển (môi trường 
động, thực vật) 

Thủy quyển (môi 
trường nước) 

Khí quyển (môi 
trường không khí) 
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Các sự vật trong môi 
trường M. rừng M. sông M. bầu trời 

Những hành động bảo 
vệ môi trường M. trồng rừng M. giữ sạch nguồn 

nước 
M. lọc khói công 
nghiệp 

 


